	SỞ NÔNG NGHIỆP&PTNT QUẢNG NAM
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CHI CỤC  THỦY SẢN
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  52/TB-CCTS
	          Quảng Nam, ngày 14 tháng 9 năm 2018      


THÔNG BÁO

Kết quả phân tích các chỉ tiêu môi trường nước và mầm bệnh trên cá nuôi lồng tại các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Tháng 9)


1. Cơ quan thực hiện: Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam.
2. Thông tin về mẫu:

- Đối tượng giám sát: Các loài cá nuôi thâm canh trong lồng/bè gồm: Diêu hồng, rô phi, trắm cỏ, chép...
- Vị trí lấy mẫu: Thu mẫu nước, mẫu cá nuôi lồng tại hồ thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My); hồ Khe Tân (Đại Lộc) và sông Tam Kỳ (Tam Kỳ, Phú Ninh); 

- Ngày thu mẫu: Ngày 12/9/2018;


- Số lượng mẫu: 6 mẫu nước, 6 mẫu cá;

+ Mẫu cá: Còn sống; cá ở giai đoạn 5-6 tháng tuổi.
+ Mẫu nước: Mỗi điểm thu 500 ml, chứa trong chai nhựa, bảo quản lạnh.


- Các chỉ tiêu giám sát: 

+ Chỉ tiêu về mầm bệnh: Nấm, ký sinh trùng. 

+ Các chỉ tiêu môi trường: Nhiệt độ, pH tầng mặt, NH4+(tính theo N), DO (ôxy hòa tan).

3. Kết quả kiểm tra: (bảng đính kèm)

- Các yếu tố thủy lý, thủy hóa trong nước:


Nhiệt độ dao động từ 30 - 32 oC, pH tầng mặt 6.6 - 6.8, NH4+ không có và DO 5.0 - 5.5 mg/l.

- Mầm bệnh trên cá nuôi:

Không phát hiện nấm gây bệnh; có 3 - 6 con trùng bánh xe/vùng kính kiểm tra và 5 - 8 con sán lá đơn chủ/cung mang trên các mẫu cá được kiểm tra.
4. Hướng dẫn quản lý môi trường và bệnh trên cá nuôi lồng:

Hiện nay thời tiết diễn biến phức tạp, ngày nắng nóng, đêm mưa rào, chênh lệch lớn về nhiệt độ môi trường, các loại khí độc như NH4+, H2S, NH3 xuất hiện khiến cá nuôi dễ bị sốc. Điều này làm cho sức đề kháng của cá giảm và là điều kiện thuận lợi để mầm bệnh dễ dàng xâm nhập. Mặc khác, trên các mẫu cá được kiểm tra đều nhiễm ký sinh trùng và sán lá đơn chủ. Vì vậy, để nâng cao sức đề kháng và phòng ngừa bệnh cho cá, người nuôi cần tuân thủ yêu cầu kỹ thuật sau:
4.1. Đối với hộ nuôi:
- Trong thời gian nuôi dưỡng phải theo dõi thường xuyên, kiểm tra hoạt động và tốc độ sinh trưởng của cá, để khi phát hiện ra những thay đổi bất thường, có biện pháp xử lý kịp thời.

- Định kỳ 10-15 ngày/lần kéo cá gom lại và tắm bằng dung dịch muối ăn (NaCl) nồng độ 2-3% trong thời gian 5-15 phút hoặc Sulphat đồng (CuSO4) nồng độ 3-5 g/ m3 trong thời gian 5-15 phút, có thể hòa Sunphát đồng phun trực tiếp xuống lồng với nồng độ 0,5-0,7g/1m3 nước để xử lý ký sinh trùng và sán lá đơn chủ bám vào cá nuôi. 
- Thường xuyên vệ sinh lồng bè để đảm bảo lưu tốc lồng chảy; theo dõi điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp, tránh dư thừa gây lãng phí và làm ô nhiễm môi trường nước.

- Tăng cường sức đề kháng cho cá nuôi, bằng cách định kỳ 5 - 7 ngày bổ sung vitamin C liều lượng 5-10g/kg thức ăn.
4.2. Đối với cơ quan quản lý thuỷ sản địa phương:
- Thông báo kết quả giám sát này đến người nuôi, giúp họ nắm bắt thông tin và thực hiện có hiệu quả.
- Khi có dịch bệnh xảy ra cần giúp người nuôi thông báo đến cơ quan chuyên ngành để có hướng xử lý thích hợp.

Trên đây là kết quả kiểm tra yếu tố môi trường nước, mầm bệnh trên cá nuôi lồng và hướng dẫn phòng bệnh tổng hợp cho cá nuôi; đề nghị các địa phương theo dõi và thông báo đến các hộ nuôi thực hiện.

Mọi thông tin cần liên hệ: Phòng Nuôi trồng Thuỷ sản, Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam; ĐT: 0235.3838900.

	Nơi nhận:
- Tổng cục Thủy sản;

- Sở NN&PTNT (b/c);                                                                         
- Phòng Khoa học - Thông tin Sở;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Phòng NN&PTNT huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Phú Ninh và TP.Tam Kỳ (Ph/h);                                            

- UBND xã Đại Chánh, Trà Đốc (t/b);

- Chủ hộ nuôi (để biết);


- Website của Sở NN&PTNT (đưa tin); 

- Lưu VT.
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	pH

tầng nước mặt
	NH4+
(mg/l)
	DO

(mg/l)
	Nhiệt
độ

(°C)
	Nấm
	Kí sinh trùng

	
	
	
	
	
	
	
	Mang
	Da
	Nhớt da
	Nội quan
	Mang

	1
	Hồ sông Tranh II (Bắc Trà My)
	Đỗ Văn Nên
	6.7
	0
	5.5
	30
	
	
	3 con TBX/10x10(*)
	KPH
	KPH

	2
	
	Châu Ngọc Lãnh
	6.8
	0
	5.0
	32
	KPH
	KPH
	
	
	

	3
	Hồ Khe Tân (Đại Lộc)
	Đặng Thế Phương 
	6.6
	0
	5.5
	31
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH

	4
	
	Võ Ngọc Ánh
	6.7
	0
	5.0
	30
	
	
	6 con TBX/10x10(*)
	KPH
	5con SLĐC/CM

	5
	Sông Tam Kỳ
	Trần Minh Đức
	6.8
	0
	5.0
	32
	KPH
	KPH
	
	
	

	6
	
	Chữ Quang Mỹ
	6.7
	0
	5.5
	31
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	8con SLĐC/CM


Ghi chú:
TBX: Trùng bánh xe
KPH: Không phát hiện
Kết quả phân tích mẫu nước và mầm bệnh trên cá nuôi lồng


(Đính kèm TB số 52 ngày 14/9/2018 của Chi cục Thủy sản Quảng Nam)
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